[bookmark: _GoBack]THỨ TỰ LỊCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 CHỦ ĐỀ “VÌ NHỮNG MẦM XANH TƯƠNG LAI”
NĂM HỌC 2016-2017
TỐI THỨ BA 14/02/2017 - KHỐI MẦM NON
	
STT
	
ĐƠN VỊ
	
TIẾT MỤC 
	
THỂ LOẠI 
	
GHI CHÚ

	1
	Mầm Non 4A

	1. Đất Việt tiếng vọng ngàn đời 
(Lê Quang)
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 4A

	2. Sắc màu quê hương
	Tốp múa
(HS)
	

	2
	Mầm Non 1

	1. Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân)
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 1

	2. Ngôi sao của mẹ
(Khắc Dũng)
	Đơn ca
(HS)
	Bé Nguyễn Phạm Bảo Trân

	
	Mầm Non 1
	3. Giọt sương ánh mắt trẻ thơ (Bùi Anh Tôn)
	Tam ca
(GV) 
	

	3
	Mầm Non 5
	1. Mùa xuân ơi !
(Nguyễn Ngọc Thiện)
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 5
	2. Ngày Tết quê em 
(Từ Huy)
	Tốp múa
(HS)
	

	4
	Mầm Non 14A
	Gần lắm Trường Sa - Cô gái mở đường - Liên khúc ba miền
	Tốp múa
(GV)
	

	5
	Mầm non
 Hoa Mai
Chương trình HS 
“Bé hát khúc đồng dao”
	1. Tùm nụm tùm nị
(Ngô Tùng Văn)
	Tốp ca – múa
(HS)
	

	
	
	2. Bé chơi hát đồng dao         
	Tốp múa
(HS)
	

	
	
	3. Gánh gánh gồng gồng
(Phạm Tuyên)

	Tam ca
(HS)
	

	
	
	4.  Xúc xắc xúc xẻ
(Nguyễn Ngọc Thiện) 

	Hợp ca – múa
(HS)
	

	6
	Mầm non 14
	1. Bé vui khúc đồng dao
	Tốp múa
(HS)
	

	7
	Mầm non
 Tuổi thơ 6A
	Núi rừng Tây Bắc
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	8
	Mầm Non 4
	1. Hùng Vương
(Vũ Đại Dương)
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 4
	2. Liên khúc ngày tết quê em
(Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên, Từ Huy)

	Tốp ca – múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 4
	3. Âm thanh mùa dừa
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 4
	4. Việt Nam Việt Nam
(Isaac Thái)
	Múa quạt lụa
(HS)
	Bé Lê Vân Khánh Uyên

	
	Mầm Non 4
	5. Lễ hội non song

	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 4
	6. Tâm tình cô giáo Mầm non
(Thanh Hải)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Nguyễn Thị Mỹ Tâm

	
	Mầm Non 4
	7. Mẹ là quê hương
(Nguyễn Quốc Việt)
	Đơn ca
(HS)
	Bé Đỗ Trần Bảo Lam

	
	Mầm Non 4
	8. Gia đình nhỏ hạnh phúc to
(Nguyễn Văn Chung)
	Song ca
(HS)
	Bé Cao Trần Kim Ngân 
Bé Nguyễn Công Vinh 

	
	Mầm Non 4
	9. Hào khí Việt Nam
(Bảo Phúc)
	Tốp múa
(GV)
	

	9
	Mầm Non 3
	1. Tình lính đảo
	Tốp múa (GV)

	

	
	Mầm Non 3
	2. Lý kéo chài
	Tốp múa (HS)
	

	10
	Mầm Non 14
	2. Ươm những mầm xanh
	Tốp múa
(GV)
	


									
BAN TỔ CHỨC


THỨ TỰ LỊCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 CHỦ ĐỀ “VÌ NHỮNG MẦM XANH TƯƠNG LAI”
NĂM HỌC 2016-2017
TỐI THỨ TƯ 15/02/2017 - KHỐI MẦM NON
	
STT
	
ĐƠN VỊ
	
TIẾT MỤC 
	
THỂ LOẠI 
	 
GHI CHÚ

	1
	Mầm Non 8
Chương trình GV&HS 
“Tự hào Việt Nam”
	1. Linh thiêng Việt Nam
(Lê Quang)
	Tốp ca – múa
(GV)
	

	
	
	2. Hoa sen Tháp Mười
(Trương Quang Lục)
	Đơn ca – múa
(GV)
	Cô Nguyễn Thị Khoa

	
	
	3. Quê hương

	Tốp múa
 (GV&HS)
	

	
	
	4. Việt Nam trong tôi là
(Yến Lê)
	Song ca – múa
(GV)
	

	
	
	5.  Bốn ngàn năm rực rỡ gấm hoa (Lê Quang)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
	

	2
	Mầm non 
Hoa Mai
	Trống hội bướm Xuân
	Tốp múa
(GV)
	

	3
	Mầm Non 10
	1. Dịu ngọt tình yêu thương
	Tốp ca
(HS)
	

	4
	Mầm Non 13
	Cô giáo em là hoa Ê – ban
(Huỳnh Phước Liên)
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 10
	2. Mầm non hạnh phúc thân yêu
	Song ca
(GV)
	

	5
	Mầm Non 9
	1. Hồn sen Việt

	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 9
	2. Hoa mùa Xuân
	Tốp múa
(HS)
	

	6
	Mầm Non 7A
	Quê tôi
	Tốp múa
(GV)
	

	7
	Mầm non 
Tuổi thơ 7
	1. Sử ca Đinh Bộ Lĩnh
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm non 
Tuổi thơ 7
	2. Mùa sen

	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm non 
Tuổi thơ 7
	3. Inh lả ơi

	Tốp múa
(HS)
	

	8
	Mầm non 12
Chương trình GV&HS 
“Hoa của bé”
	1. Liên khúc: Hàng cây ơn Bác – Trường làng tôi
(Phan Nhân – Phạm Trọng Cầu)
	Hợp ca – múa
 (GV)
	

	
	
	2. Liên khúc: Hoa điểm 10
(Trịnh Vĩnh Thành)
	Tam ca – múa
 (GV)
	

	
	
	3. Màu hoa đất nước
	Tốp múa 
(GV&HS)
	

	
	
	4. Trồng cây lại nhớ đến Người(Đỗ Nhuận)

	Đơn ca 
(GV)
	

	
	
	5. Hoa đất nước
(Đoàn Chuẩn)
	Tốp ca – múa
 (GV)
	

	9
	Mầm Non 2
	Mầm Sen
	Tốp múa
(GV)
	

	10
	Mầm Non 6
	1. Hạnh phúc của người mẹ
	Tốp múa
(GV)
	

	
	Mầm Non 6
	2. Lý quạ kêu
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 6
	3. Đồng hồ quả lắc
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 6
	4. Nu na nu nống
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 6
	5. Quạt xinh

	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 6
	6. Vui chơi cùng bé

	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 6
	7. Những bông hoa bất tử
	Tốp múa
(GV)
	

	11
	Mầm Non 10
	3. Nét đẹp quê hương
	Tốp múa 
(GV)
	

	12
	Mầm Non 
Tuổi thơ 8
	1. Sài Gòn đẹp lắm
(Y Vân)
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Mầm Non 
Tuổi thơ 8
	2. Hồn sen Việt
	Tốp múa
(GV)
	

	13
	Mầm Non 7
	Sống như những đóa hoa
(Tạ Quang Thắng)
	Tốp múa
(GV)

	

	14
	Mầm Non 11
	Vườn ươm
	Tốp múa(GV&HS)
	

	
	
	
	
	


BAN TỔ CHỨC
THỨ TỰ LỊCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 CHỦ ĐỀ “VÌ NHỮNG MẦM XANH TƯƠNG LAI”
NĂM HỌC 2016-2017
TỐI THỨ NĂM 16/02/2017 - KHỐI TIỂU HỌC
	
STT
	
ĐƠN VỊ
	
TIẾT MỤC 
	
THỂ LOẠI 
	 NHẬN XÉT

	1
	Phan Văn Hân
Chương trình GV&HS 
“Tự hào thành phố Bác ngời sáng tương lai”
	1.  . Buổi sang trên thành phố Bác Hồ
(Mộng Lân)
	Hợp ca - múa
(GV&HS)
	

	
	
	2.   Em là mầm non của Đảng
(Mộng Lân)         
	Đơn ca - múa
(HS)
	Em Lê Vy An Phúc

	
	
	3.  Hương sen
(Biên đạo: Hương Liên

	Tốp múa
(HS)
	

	
	
	4.   Thành phố của tôi
(Phan Nhân)
	Tam ca 
(GV)
	

	
	
	5.  Vươn cao Việt Nam 
(Lưu Hà An)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
	

	2
	Chuyên biệt 
Tương Lai
	1. Hồn sen Việt

	Tốp múa
(GV)
	

	
	Chuyên biệt 
Tương Lai
	2. Dòng máu Lạc Hồng
(Lê Quang)
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	3
	Kỳ Đồng
	Tổ quốc gọi tên mình
(Đinh Trung Cấn)
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	4
	Nguyễn Việt Hồng
	1. Hà Nội linh thiêng hào hoa
(Lê Mây)
	Đơn ca
(GV)
	Thầy Vũ Ngọc Hoàng Long

	
	Nguyễn Việt Hồng
	2. Việt Nam mến yêu
(Trần Thanh Tùng)
	Hợp ca
(HS)
	

	5
	Mê Linh 
	1. Liên khúc: Chú bộ đội đảo xa – Màu áo chú bộ đội
(Trần Xuân Tiến – Nguyễn Văn Tý)
	Hợp ca
(HS)
	

	
	Mê Linh 
	2. Miền xa thẳm
(Đức Trịnh)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

	6
	Nguyễn Thanh Tuyền
Chương trình GV&HS “Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu”
	1.  Tổ quốc yêu thương
(Trương Quang Lục)
	Hợp ca - múa
(HS)
	

	
	
	2.  Nhớ ba nơi đảo xa
(Vinh Phúc)
	Song ca
(HS)
	

	
	
	3.   Thành phố vào xuân
	Tốp múa
 (HS)
	

	
	
	4.  Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
(Phạm Minh Tuấn)
	Đơn ca
(GV)
	Thầy Nguyễn Trần Việt

	
	
	5.   Sài Gòn – thành phố tôi yêu
(Nguyễn Văn Hiên)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
	

	7
	Nguyễn Sơn Hà
	1. Cánh diều quê hương

	Tốp múa
(GV)
	

	
	Nguyễn Sơn Hà
	2. Đất Việt tiếng vọng ngàn đời

	Tốp múa
(HS)
	

	8
	Trần Quốc Thảo 
	1. Nét quê
	Tốp múa
(HS)
	

	
	Trần Quốc Thảo 
	2. Tiếng hát giữa rừng Pác Bó
(Nguyễn Tài Tuệ)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Lê Thị Xuân Hương

	9
	Trương Quyền
	1. Điệp khúc tình yêu
(Trần Tiến)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Tạ Thị Hảo Tâm

	10

	

Nguyễn Thiện Thuật
Chương trình GV&HS  “Chấp cánh những 
mầm xanh”
	1.  Em đi ươm những mầm xanh tương lai
(Bùi Anh Tôn)
	Tam ca
(GV)
	

	
	
	2.   Ươm mầm hoa
(Nhạc: Xuân Phương 
 Biên đạo: Huy Bảo)         
	Tốp múa
(HS)
	

	
	
	3.  Chắp cánh ước mơ
( Nguyễn Thị Hải)
	Tốp ca
(GV)
	

	
	
	4.   Biết ơn thầy cô giáo 
(Hà Giang – Ngọc Hải)
	Đơn ca 
(HS)
	Em Hoàng Lưu Yến Như 

	
	
	5.  Bài ca sư phạm
(Vũ Duy Minh)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
	

	11
	Trương Quyền
	Hồn sen Việt
(Biên đạo: Hảo Tâm – Quỳnh Châu)
	Tốp múa
(GV)
	



BAN TỔ CHỨC



THỨ TỰ LỊCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 CHỦ ĐỀ “VÌ NHỮNG MẦM XANH TƯƠNG LAI”
NĂM HỌC 2016-2017
TỐI THỨ SÁU 17/02/2017 - KHỐI TIỂU HỌC
	
STT
	
ĐƠN VỊ
	
TIẾT MỤC 
	
THỂ LOẠI 
	 NHẬN XÉT

	1
	Lương Định Của
Chương trình GV&HS 
“Tuổi trẻ thành phố hôm nay”
	1.  Vinh quang hồn dân tộc
(Thơ: Phạm Xuân Đương
Nhạc: Đỗ Hồng Quân)
	Tốp ca – múa
 (GV)
	

	
	
	2.  Tổ quốc yêu thương
(Hồ Bắc)
	Đơn ca – múa
 (GV)
	Thầy Hồ Phước Minh

	
	
	3.  Cái chữ giữa biển đảo
(Biên đạo: Vũ Minh Công)
	Tốp múa 
(GV&HS)
	

	
	
	4.  Tuổi trẻ thành phố hôm nay (Lê Anh Tú)

	Tứ ca 
(GV)
	

	
	
	5.  Thành phố 40 mùa xuân
(Nguyễn Đức Trung)
	Hợp ca – múa
 (GV&HS)
	

	2
	Lê Chí Trực
	1.Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác
(Hoàng Lân)
	Song ca
(HS)
	

	
	Lê Chí Trực
	2. Bức họa đồng quê
(Văn Phụng)
	Tam ca
(GV)
	

	
	Lê Chí Trực
	3. Nổi trống lên các bạn ơi
(Phạm Tuyên)
	Tốp múa
(HS)
	

	3
	Trần Quang Diệu
	1. Việt Nam yêu đất nước Việt Nam	(Anh Thúy)
	Hợp ca
(GV)
	

	
	Trần Quang Diệu
	2. Đất nước em đẹp vô cùng
(Trần Quế Sơn)
	Đơn ca
(HS)
	Em Tôn Nữ Trúc Nghi 

	
	Trần Quang Diệu
	3. Hào khí Việt Nam
(Bảo Phúc)
	Tốp ca
(HS)
	

	4
	Nguyễn Thái Sơn 
Chương trình GV&HS 
“Âm vang Việt Nam”
	1.  Tiếp bước những người anh hùng
(Trương Quang Lục)
	Hợp xướng
 (HS)
	

	
	
	2.  Nguồn sang dẫn đường
(Ca Lê Thuần)
	Đơn ca
 (GV)
	Thầy Nguyễn Hoàng Lê Phương

	
	
	3.  Tấm áo năm xưa
(Biên đạo: Mai Xuân)
	Múa 
(GV&HS)
	

	
	
	4.  Đẹp lắm thành phố tôi
(Chương Đức)
	Tam ca 
(GV)
	

	
	
	5.  Việt Nam Việt Nam
(Isaac Thái)
	Tốp ca – múa
 (GV)
	

	5
	Trần Văn Đang 
	1. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
(Xuân Hông)
	Hợp ca
(GV)
	

	
	Trần Văn Đang 
	2. Nhớ ơn thầy cô
(Vũ Hoàng)
	Song ca
(HS)
	

	
	Trần Văn Đang 
	3. Giấc mơ màu trắng
(Trần Lê Quỳnh)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Trần Thị Phi Trâm

	6
	Nguyễn Thi 
	1. Gần lắm Trường Sa
(Huỳnh Phước Long)
	Đơn ca
(GV)
	Thầy Phạm Công Lý

	
	Nguyễn Thi 
	2. Huyền thoại mẹ
(Trịnh Công Sơn)
	Song ca
(GV)
	

	
	Nguyễn Thi 
	3. Việt Nam gấm hoa
(Minh Châu)
	Hợp ca
(GV)
	

	7
	

Phan Đình Phùng
Chương trình GV&HS 
“Nâng cánh ước mơ”
	1.  Bài ca người giáo viên nhân dân
(Hoàng Vân)
	Tốp ca
(GV)
	

	
	
	2.  Chắp cánh ước mơ
(Nguyễn Thị Hải)
	Tam ca
(GV)
	

	
	
	3.  Nâng cánh tuổi thơ
	Tốp múa
 (GV&HS)
	

	
	
	4.  Vì đàn em mai sau 
(Phong Nhã)
	Đơn ca
(GV)
	Thầy Phan Đình Hòa

	
	
	5.   Bài ca sư phạm
(Vũ Duy Minh)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
	


BAN TỔ CHỨC









THỨ TỰ LỊCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 CHỦ ĐỀ “VÌ NHỮNG MẦM XANH TƯƠNG LAI”
NĂM HỌC 2016-2017
TỐI THỨ BẢY 18/02/2017 - KHỐI THCS
	
STT
	
ĐƠN VỊ
	
TIẾT MỤC 
	
THỂ LOẠI 
	 NHẬN XÉT

	1
	Lương Thế Vinh
Chương trình GV&HS 
 “Tổ quốc của tôi”
	1.  Làng tôi
	Tốp ca 
(GV)
	

	
	
	2.   Cánh bướm vườn sen
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	
	
	3.  Tiếng chim trong vườn Bác  (Hàn Ngọc Bích)
	Đơn ca - múa
(HS)
	Em Nguyễn Thảo Anh Thư 


	
	
	4.  Bay vào tương lai 
(Nguyễn Văn Hiên)
	Tam ca
(HS)
	

	
	
	5. Liên khúc: Tôi yêu Tổ quốc tôi (Nguyễn Đức Hiệp) – Đến với con người Việt Nam tôi (Xuân Nghĩa)
	Hợp ca
(GV)
	

	2
	Lê Lợi
	1. Người thầy
(Nguyễn Nhất Huy)
	Tốp ca
(HS)
	

	
	Lê Lợi
	2. Lời con hứa
(Nguyễn Đức Cường)
	Song ca
(HS)
	

	
	Lê Lợi
	3. Viếng Lăng Bác
(Hoàng Hiệp)
	Đơn ca
(HS)
	Em Lê Ngọc Thúy Vy

	
	Lê Lợi
	4. Lời thầy cô
(Nguyễn Đức Trung)
	Song ca
(GV)
	

	
	Lê Lợi
	5. Một đời người, một rừng cây
(Trần Long Ẩn)
	Tốp ca
(GV)
	

	3
	Bồi dưỡng Giáo dục
	Một đời người, một rừng cây (Trần Long Ẩn)
	Song ca
(GV)
	

	4
	Kiến Thiết
	1. Việt Nam – quê tôi
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	
	Kiến Thiết
	2. Hồn quê
(Thanh Sơn)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Lê Hoàng Phi Yến

	
	Kiến Thiết
	3. Đến với con người Việt Nam tôi
(Xuân Nghĩa)
	Song ca
(GV)
	

	5
	Đoàn Thị Điểm
	1. Hồn quê
(Thanh Sơn)
	Song ca
(GV)
	

	
	Đoàn Thị Điểm
	2. Bài ca nhớ Bác
(Xuân Quang)
	Đơn ca
(GV)
	Cô Nguyễn Thị Kim Nhung

	
	Đoàn Thị Điểm
	3. Ký ức về thầy cô
(Lương Trí Quỳnh)
	Song ca
(HS)
	

	
	Đoàn Thị Điểm
	4. Việt Nam quê hương tôi
(Đỗ Nhuận)
	Tốp múa
(GV)
	

	6
	Lê Quý Đôn
	1. Quê hương cội nguồn
(Thơ: Đặng Tuyền - Nhạc: Lê Chung Tình)
	Hợp xướng
(HS)
	

	
	Lê Quý Đôn
	2. Tổ quốc ta cờ bay
(Nguyễn Cường)
	Tốp ca
(GV)
	

	
	Lê Quý Đôn
	3. Bà mẹ Gạc Ma
(Phạm Minh Tuấn)
	Đơn ca
(HS)
	Em Nguyễn Phúc Duy Khang

	7
	Phan Sào Nam
Chương trình GV&HS 
  “Sắc màu quê hương”
	1.  Quê tôi
(Thùy Chi)
	Đơn ca – múa
(GV)
	Cô Trần Thị Diễm Châu

	
	
	2.   Vui mùa mới
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	
	
	3.  Thành phố không có mùa đông
( Phan Long)
	Tốp ca - múa
(HS)
	

	
	
	4.   Quê hương tình yêu và tuổi trẻ
(Quốc Dũng) 

	Tứ ca – múa
(GV)
	

	
	
	5. Đến với con người Việt Nam tôi
(Xuân Nghĩa)
	Hợp ca – múa
(GV&HS)
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	Colette
	1. Việt Nam tiếng hát trái tim ta
(Ca Lê Thuần)
	Hợp xướng
(GV)
	

	
	Colette
	2. Đồng dao
(Âm nhạc: Đức Trí)
	Tốp múa
(GV&HS)
	

	
	Colette
	3. Chút thư tình người lính biển
(Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Đăng Khoa)
	Song ca
(GV)
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	Bàn Cờ
	1. Lời ru Âu Lạc
(Nguyễn Minh Sơn)
	Tốp ca
	

	
	Bàn Cờ
	2. Vũ điệu con cò
(Phó Đức Phương)
	Tốp múa

	

	
	Bàn Cờ
	3. Liên khúc: Mẹ và quê hương
(Văn Phụng)
	Đơn ca
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	Hai Bà Trưng
	1. Tình ca mùa xuân
(Trần Hoàng)
	Song ca
(GV)
	

	
	Hai Bà Trưng
	2.Vươn tới tương lai

	Tốp múa
(GV&HS)
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	Thăng Long 
	1. Bánh trôi nước

	Tốp múa
(HS)
	

	
	Thăng Long 
	2. Mùa xuân đầu tiên
(Văn Cao)
	Song ca
(GV)
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	Hai Bà Trưng
	3. Việt Nam đất nước tuyệt vời
(Trường Huy)
	Tốp ca
(GV)
	

	13
	Bạch Đằng
	Ca ngợi Hồ Chủ tịch
(Văn Cao)
	Hợp ca
(GV&HS)
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1

